Phụ lục VII
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHĐT ngày       tháng     năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

	STT
	CÂU HỎI
	CÂU TRẢ LỜI

	1
	Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

	Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

	2
	Hộ kinh doanh có được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?
	Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì “Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.
Do đó, hộ kinh doanh được kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

	3
	Hiện nay tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh. Để mở rộng hoạt động kinh doanh hơn nữa, tôi muốn đăng ký thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ thì có được hay không?

	Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Theo quy định nêu trên thì cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, trường hợp một cá nhân đã đăng ký là chủ hộ kinh doanh thì cá nhân đó sẽ không được đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân nữa.

	4
	Việc xử lý đối với trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh như thế nào?

	Căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

	5
	Hộ kinh doanh XYZ có thay đổi về vốn kinh doanh đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có phải thông báo việc thay đổi vốn kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không? Trình tự, thủ tục như thế nào?

	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
Vốn kinh doanh là một trong các nội dung đăng ký của hộ kinh doanh. Do vậy, khi có thay đổi nội dung đăng ký đã đăng ký thì hộ kinh doanh phải thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
Việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

	6
	Hộ kinh doanh MNQ có nhu cầu chuyển địa điểm kinh doanh đến thành phố khác với nơi đang đăng ký hiện tại. Vậy xin hỏi chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì khi chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký?

	Theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

	7
	Hộ kinh doanh KH có nhu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong thời hạn 01 năm thì phải thực hiện thủ tục gì?

	Theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.
Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

	8
	Tôi đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tên gọi “Hộ kinh doanh công ty xây dựng nhà ở XYZ” thì có được không?

	Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc đặt tên hộ kinh doanh như sau:
- Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:
a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;
b) Tên riêng của hộ kinh doanh.
Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
- Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
- Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện”.
Như vậy, theo Khoản 3 Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty” để đặt tên hộ kinh doanh. Do vậy, việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tên gọi như trên là vi phạm quy định pháp luật.

	9
	Hộ kinh doanh ABC được cấp Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến thời điểm hiện nay là 01/8/2017, cơ quan chức năng sau nhiều lần kiểm tra đều không thấy hộ kinh doanh ABC tiến hành hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Vậy trong trường hợp này hộ kinh doanh ABC sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
b) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
c) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;
d) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
đ) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;
e) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định này.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, hộ kinh doanh ABC thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Việc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp nêu trên được quy định tại Khoản 3 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
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	Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động bị rách, nát thì có được đăng ký cấp lại không? Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện như thế nào?

	Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 79 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động bị rách, nát thì hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó sẽ hết hiệu lực kể từ khi hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.
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	Tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh và hiện nay tôi muốn đăng ký thành lập thêm một hộ kinh doanh nữa do tôi làm chủ hộ thì có được hay không?

	Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, cá nhân, hộ gia đình theo quy định trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi tòan quốc.
Như vậy, theo quy định pháp luật, trong trường hợp cá nhân trên đang làm chủ một hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh này sẽ không được phép đăng ký thành lập thêm một hộ kinh doanh khác.

	12
	Khi nào bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?
	Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như  sau:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
b) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
c) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;
d) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
đ) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;
e) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
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